BÀI 23: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: <NB> Yếu tố bên ngoài nào sau đây không ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh?

A. Nước.





B. Khí oxygen.


C. Khí cacbon dioxide. 



D. Ánh sáng.
Câu 2: <NB> Những yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh là:

A. nước, ánh sáng, nhiệt độ.
B. nước, khí cacbon dioxide, nhiệt độ.

C. nước, ánh sáng, khí oxygen, nhiệt độ.

D. nước, ánh sáng, khí cacbon dioxide, nhiệt độ.
Câu 3: <NB> Yếu tố ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh như thế nào?

A. Ánh sáng quá mạnh thì hiệu quả quang hợp càng tăng.

B. Ánh sáng càng yếu thì hiệu quả quang hợp càng tăng.
C. Ánh sáng quá mạnh sẽ làm giảm hiệu quả quang hợp.
D. Ánh sáng quá mạnh thì sẽ không ảnh hưởng đến quang hợp.

Câu 4: <NB> Nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật thực hiện quá trình quang hợp là
A. Nhiệt năng. 




B. Điện năng. 


C. Quang năng. 




D. Cơ năng.
Câu 5: <TH> Chọn đáp án đúng khí nói về nhu cầu ánh sáng của cây ưa sáng và cây ưa bóng.
A. Cây ưa sáng không cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.

B. Cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.

C. Cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần ánh sáng.

D. Cây ưa sáng không cần nhiều ánh sáng, cây ưa bóng cần nhiều ánh sáng mạnh.
Câu 6: <TH> Nhận định nào sau đây là sai?

A. Cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
B. Nhiệt độ thấp (dưới 100C) tạo điều kiện tốt nhất cho cây quang hợp.

C. Nhiệt độ quá cao (trên 400C) sẽ làm giảm hoặc ngừng quá trình quang hợp.
D. Không có quang hợp thì không có sự sống trên Trái đất.

Câu 7: <TH> Yếu tố khí cacbon dioxide ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh như thế nào?

A. Hiệu quả quang hợp tăng khi nồng độ khí cacbon dioxide tăng và ngược lại.

B. Hiệu quả quang hợp giảm khi nồng độ khí cacbon dioxide tăng và ngược lại.
C. Khi nồng độ khí cacbon dioxide quá cao thì hiệu quả quang hợp càng tăng.
D. Khi nồng độ khí cacbon dioxide quá thấp thì hiệu quả quang hợp càng tăng.

Câu 8: <VD> Nhóm cây nào sau đây là cây ưa sáng?

A. dương xỉ, rêu, vạn tuế. 

B. Lúa, dương xỉ, cây thông.

C. Lúa, ngô, bưởi.



D. ngô, bưởi, lá lốt.

Câu 9: <VD> Vì sao ánh sáng quá mạnh sẽ làm hiểu quả quang hợp của cây xanh giảm?
A. Cây thừa ánh sáng. 


B. Cây bị ngộ độc.

C. Cây yếu đi. 



D. Cây bị đốt nóng.

Câu 10:  <VDC> Vì sao không nên tưới nước cho cây vào buổi trưa?

A. Cây không cần nước vào buổi trưa. 



B. Nhiệt độ cao làm nước bốc hơi nóng làm cây bị héo.
C. Nhiệt độ cao nên nước bốc hơi hết cây không hút nước được.

D. Vào buổi trưa khả năng thoát hơi nước của lá cây giảm.
PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1: <NB> Nêu một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh?
Trả lời:

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh như: Ánh sáng, nước, nhiệt độ, nồng độ khí cacbon dioxide, …

Câu 2: <NB> Nước ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây xanh như thế nào?

Trả lời:

- Nước vừa là nguyên liệu, vừa là yếu tố tham gia vào việc đóng mở khí khổng:

+ Cây đủ nước: Tế bào khí khổng mở, cacbon dioxide khuếch tán vào bên trong lá, tăng hiệu quả quang hợp.
+ Cây thiếu nước: Các lỗ khí trên lá bị khép bớt lại làm lượng khí cac bon dioxide đi vào tế bào lá giảm, đãn đến giảm hiệu quả quang hợp.

Câu 3: <TH> Khi trồng và chăm sóc cây xanh chúng ta phải chú ý đến những yếu tố nào để cây quang hợp tốt? cho ví dụ?
Trả lời:

Khi trồng và chăm sóc cây xanh chúng ta phải chú ý đến những yếu tố như: ánh sáng, nước, nhiệt độ, …  để giúp cây quang hợp tốt.

Ví dụ: khi trồng cây cần tưới nước đủ cho cây, tránh để cây bị khô, héo, thiếu nước (điều này sẽ làm cường độ quang hợp giảm hoặc ngừng trệ).
Câu 4: <VD> Vì sao nhiều loại cây cảnh trồng trong nhà vẫn xanh tốt? Ý nghĩa của việc trồng cây cảnh trong nhà?

Trả lời: 

- Nhiều loại cây cảnh trồng trong nhà vẫn xanh tốt do nhu cầu chiếu sáng của cây không cao, thường là nhóm cây ưa bóng như: cây trầu bà, kim ngân, …
- Ý nghĩa của việc trồng cây cảnh trong nhà là:
+ Tạo cảnh quan đẹp.

+ Làm sạch không khí trong nhà.
+ Cung cấp oxygen.

+ Hấp thu ô nhiễm do máy móc.

+Ngăn chặn tia bức xạ từ các thiết bị điện tử trong nhà, …

Câu 5: <VDC) Cho ví dụ chứng minh các loại cây khác nhau có nhu cầu về ánh sáng khác nhau? Người dân áp dụng điiều này vào trong trồng trọt như thế nào? 
Trả lời: 

Trong quá trình quang hợp, mỗi loại cây khác nhau thì nhu cầu về ánh sáng cũng khác nhau ví dụ như:

+ Các cây ưa sáng: cây lúa, ngô, … có nhu cầu chiếu sáng cao, thường mọc ở những nơi quang đãng.
+ Các cây ưa bóng: cây lá lốt, dương xỉ, … có nhu cầu chiếu sáng thấp, thường mọc ở nơi có bóng dâm.

- Áp dụng vào trồng trọt là trông xen canh: trồng xen cây ưa bóng với cây ưa sáng để tận dụng nguồn đất và công chăm sóc nâng cao năng xuất và giá trị kinh tế cho người dân. Ví dụ: trồng cây ăn quả (như nhãn, vải, bưởi….) trồng xen với các cây lạc, đậu tương,… hoặc trồng xem cây ăn quả với cây rau thơm (lá lốt, rau mùi…)
